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CẤU HÌNH  VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	A
	THÔNG TIN CHUNG

	
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T SIGNA Explorer 32 kênh, phiên bản AIR IQ được tích hợp các công nghệ A.I giúp quy trình chụp và thời gian chụp được rút ngắn tối ưu, mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh chẩn đoán chất lượng cao. 
Được trang bị công nghệ tái tạo hình ảnh AIR Recon DL -  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo học sâu Deep Leaning ở cấp độ dữ liệu thô (raw data). SIGNA Explorer mang lại chất lượng hình ảnh chẩn đoán sắc nét chưa từng có với thời gian chụp ngắn nhất.
Khối từ có độ đồng nhất từ trường cao, đường kính khoang chụp 60cm cùng độ mở rộng hai đầu máy tới 105cm giúp giảm hội chứng sợ không gian kín.
SIGNA Explorer cũng được tích hợp những công nghệ tăng tốc độ chụp hiện đại nhất như HyperSense, HyperCube, giúp giảm thời gian chụp lên đến 50%.
SIGNA Explorer phiên bản AIR IQ mang sẵn trên mình rất nhiều phần mềm cao cấp vốn chỉ được trang bị trên các máy 3.0T: 
· Bộ phần mềm khuếch tán DWI cao cấp tối ưu dành cho chẩn đoán ung thư và bệnh lý cho mọi bộ phận cơ thể.
· Vessel Wall Imaging – Cộng hưởng từ thành mạch máu, giải pháp tối ưu cho tầm soát đột quỵ và bệnh lý mạch máu cảnh – não
· 3D ASL – Định lượng tưới máu não không dùng thuốc tương phản từ
· Inhance Suite – Bộ thăm khám mạch máu cao cấp không sử dụng thuốc tương phản từ
· Cartigram: phần mềm định lượng sụn khớp giúp đánh giá thoái hóa khớp sớm và các tổn thương sụn khớp kín đáo
· 3D Heart – Chụp 3D mạch vành không dùng thuốc tương phản
· MAVRIC SL: Công nghệ giảm xảo ảnh kim loại cao cấp, đồng thời tăng tốc độ chụp cho các bệnh nhân chi khớp có cấy ghép kim loại
· DTI – Cộng hưởng từ dựng bó sợi thần kinh lên đến 300 hướng
· IDEAL IQ - định lượng nhiễm mỡ và quá tải sắt toàn bộ gan chỉ trong 1 lần nhịn thở 
· GenIQ – Phần mềm định lượng tính thấm 
· PROView DL – Phần mềm tự động đánh giá ung thư tiền liệt tuyến theo chuẩn PI-RADs bằng trí tuệ nhân tạo học sâu
Hệ thống SIGNA Explorer là hệ thống duy nhất trên thị trường có khả năng nâng cấp lên dòng máy cao cấp hơn trong tương lai (mở rộng khoang máy lên 70 cm, tăng số kênh  thu) – tận dụng được các thành phần quan trọng của thiết bị sau thời gian sử dụng dài, tiết kiệm chi phí đầu tư và thời gian.

	1
	Hãng sản xuất:  GE Healthcare Manufacturing LLC

	2
	Năm sản xuất: Năm 2025 trở về sau, mới 100%

	3
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA, CE 

	4
	Nguồn cung cấp: 220V/380V; 50Hz 

	5
	Môi trường hoạt động: 

	
	· Nhiệt độ tối đa ≥ 200C

	
	· Độ ẩm tối đa ≥ 60%


	B
	CẤU HÌNH HỆ THỐNG

	STT
	Mô tả
	Số lượng
	Đơn vị

	
	Hệ thống Cộng hưởng từ 1.5T với đủ các thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn:                                                                          
Trong đó đã bao gồm:
	01
	Hệ thống

	I
	PHẦN CỨNG
	
	

	1
	Khối từ
	01
	Bộ

	2
	Hệ thống chêm từ
	01
	HT

	3
	Bộ chênh từ (gradient)
	01
	Bộ

	4
	Bộ thu phát sóng RF 
	01
	Bộ

	5
	Bàn bệnh nhân
	01
	Bộ

	6
	Hệ thống tái tạo hình ảnh độc lập
	01
	HT

	7
	Hệ thống máy tính, màn hình điều khiển chụp
	01
	HT

	8
	Trạm làm việc cao cấp AW VolumeShare 7 
	01
	HT

	9
	Cuộn thu các loại đảm bảo các ứng dụng lâm sàng yêu cầu: 
· Cuộn chụp toàn thân tích hợp với khối từ: 01
· Cuộn chụp đầu – cổ tích hợp: 01
· Cuộn chụp cột sống (tích hợp với bàn bệnh nhân): 01 
· Cuộn chụp thân (bụng - chậu - tim) đặt ở phía trên: 01
· Cuộn chụp đa năng mềm cỡ lớn: 01
· Cuộn chụp đa năng mềm cỡ nhỏ: 01
· Cuộn chụp vú chuyên dụng: 01
	07
	Cuộn

	10
	Bộ làm mát khối từ
	01
	Bộ

	II
	CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHẦN MỀM :
	
	

	1 
	Các bộ phần mềm ứng dụng bệnh lý căn bản:
· Chụp cộng hưởng từ thần kinh sọ não – cột sống: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ bụng – chậu: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ mạch máu: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ tim: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ chấn thương chỉnh hình: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ chẩn đoán ung thư: 1 bộ
· Chụp cộng hưởng từ nhi khoa: 1 bộ
	
	Bộ

	2 
	MR pasting: Phần mềm nối hình cột sống, mạch máu và toàn thân
	01
	Bộ

	3 
	ART: Phần mềm giảm tiếng ồn cao cấp
	01
	Bộ

	4 
	Silent Neuro Exam Package: Gói ứng dụng chụp thần kinh không tiếng ồn 
	
	

	5 
	3D Cube: Bộ chuỗi xung Spin Echo 3D lát cắt mỏng
	01
	Bộ

	6 
	PROPELLER MB: Bộ chuỗi xung hiệu chỉnh chuyển động của bệnh nhân trong chụp thần kinh, bụng – chậu, chi khớp chấn thương chỉnh hình, phụ khoa và nhi khoa
	01
	Bộ

	7 
	LAVA, Turbo LAVA: Bộ chuỗi xung 3D nhanh độ phân giải cao, có kết hợp xóa mỡ, dành riêng cho chụp ngực, bụng chậu, chụp động dynamic Gan
	01
	Bộ

	8 
	Phần mềm một lần chụp tạo được 4 loại hình ảnh chẩn đoán – cùng pha, ngược pha, hình mỡ, hình nước
	01
	Bộ

	9 
	BOLD: Bộ chuỗi xung và phần mềm chụp cộng hưởng từ chức năng
	01
	Bộ

	10 
	BrainSTAT: Bộ chuỗi xung và phần mềm chụp cộng hưởng từ tưới máu não
	01
	Bộ

	11 
	Cộng hưởng từ dựng bó sợi dẫn truyền thần kinh
	01
	Bộ

	12 
	Spectroscopy: Cộng hưởng từ phổ 
	01
	Bộ

	13 
	i-Drive Pro: Công nghệ chụp cộng hưởng từ thời gian thực
	01
	Bộ

	14 
	SmartPrep: Phần mềm khởi phát theo ngưỡng ngấm thuốc
	01
	Bộ

	15 
	TRICKS: Công nghệ chụp mạch máu động 4D
	01
	Bộ

	16 
	SWAN: Chuỗi xung nhạy từ cao cấp cho đánh giá vi xuất huyết, bệnh lý tĩnh mạch, đánh giá lắng động sắt, vôi...
	01
	Bộ

	17 
	Cartigram: phần mềm chụp định lượng sụn khớp
	01
	Bộ

	18 
	IDEAL IQ: phần mềm chụp đồng thời định lượng mỡ và quá tải sắt trong gan
	01
	Bộ

	19 
	T2* Mapping: Kỹ thuật cao cấp dành riêng đánh giá lắng đọng sắt trong cơ tim, gan và các mô
	01
	Bộ

	20 
	Inhance Inflow IR: Phần mềm chụp động mạch thận không sử dụng thuốc tương phản
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	Bộ

	21 
	Inhance 3D DeltaFlow: phần mềm chụp động mạch chi không sử dụng thuốc tương phản
	01
	Bộ

	22 
	3D ASL: phần mềm chụp tưới máu não 3D không sử dụng thuốc tương phản 
	01
	Bộ

	23 
	3D Heart: Phần mềm chụp mạch vành 3D không sử dụng thuốc tương phản
	01
	Bộ

	24 
	CardioMaps: bộ phần mềm cao cấp đánh giá chuyên sâu bệnh lý cơ tim bằng cách tạo ra các bản đồ màu định lượng T2CardioMap, T1 CardioMap, T1* CardioMap... Tích hợp công nghệ tự động hiệu chỉnh chuyển động, cho phép chụp khảo sát không cần nhịn thở
	01
	Bộ

	25 
	FOCUS: Công nghệ chụp khuếch tán khu trú giải phẫu trường nhìn nhỏ, độ phân giải cao
	01
	Bộ

	26 
	PROGRES: Phần mềm hiệu chỉnh méo hình và xảo ảnh cho cộng hưởng từ khuếch tán
	01
	Bộ

	27 
	Phần mềm tổng hợp nhiều giá trị b cho hình ảnh khuếch tán mà không làm tăng thời gian chụp
	01
	Bộ

	28 
	AIRx: Phần mềm chụp tự động bằng trí tuệ nhân tạo học sâu
	01
	Bộ

	29 
	MAVRIC SL: Công nghệ giảm nhiễu kim loại cao cấp
	01
	Bộ

	30 
	HyperSense: Công nghệ tăng tốc độ chụp dựa trên kỹ thuật lấy mẫu dữ liệu rời rạc giảm thời gian chụp đến 50%
	01
	Bộ

	31 
	HyperCube: Thu hình phóng to và khu trú giải phẫu 3D giúp giảm nhiễu, tăng độ phân giải và giảm thời gian chụp
	01
	Bộ

	32 
	InSite* Remote Diagnostics: Dịch vụ theo dõi khối từ và hỗ trợ ứng dụng từ xa
	01
	Bộ

	III
	CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ :
	
	

	1 
	Hệ thống làm lạnh cho khối từ 
	01
	HT

	2 
	Lồng chắn sóng RF (bao gồm cửa ra vào và cửa sổ quan sát)
	
	

	3 
	Bộ thiết bị thu nhận và đồng bộ nhịp tim, nhịp thở và mạch ngoại vi
	01
	Bộ

	4 
	Bộ theo dõi áp suất, mức Helium của khối từ độc lập với máy tính điều khiển
	01
	Bộ

	5 
	Bộ theo dõi nồng độ khí Oxy trong phòng chụp 
	01
	Bộ

	6 
	Bộ đàm thoại hai chiều với bệnh nhân từ phòng điều khiển
	01
	Bộ

	7 
	Hệ thống âm nhạc và tai nghe trợ giúp bệnh nhân
	01
	HT

	8 
	Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân
	
	Bộ

	9 
	Camera và màn hình quan sát bệnh nhân từ phòng điều khiển
	01
	Bộ

	10 
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng theo máy
	01
	Bộ

	11 
	Cáng đẩy bệnh nhân không nhiễm từ
	01
	Bộ

	12 
	Giá/Tủ đựng cuộn thu, phantom
	01
	Bộ

	13 
	Giá treo truyền dịch không nhiễm từ
	01
	Bộ

	14 
	Bình cứu hỏa không nhiễm từ
	01
	Bộ

	15 
	Bộ phantom chuẩn máy
	01
	Bộ

	16 
	Máy dò kim loại cầm tay
	01
	Bộ

	17 
	Thiết bị kết nối mạng
	01
	Bộ

	18 
	Nhiệt ẩm kế
	01
	Bộ

	19 
	Hút ẩm cho phòng chụp
	01
	Bộ

	20 
	Bàn ghế cho các trạm vận hành và đọc kết quả
	01
	Bộ

	21 
	Bộ lưu điện cho các trạm máy tính
	01
	Bộ

	22 
	Bộ lưu điện 3 pha online cho toàn bộ hệ thống
	01
	Bộ

	23 
	Bơm tiêm thuốc đối quang từ
	01
	Bộ

	24 
	Phụ kiện sử dụng, bảo dưỡng cơ bản trong phòng chụp MRI
	01
	Bộ


	C
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CHI TIẾT

	1
	KHOANG MÁY & PHẦN CỨNG HỆ THỐNG

	1.1
	Khối từ

	
	Độ lớn từ trường: 
	1.5 Tesla

	
	Đường kính khoang chụp 
	60 cm

	
	Trường chụp tối đa
	50 cm x 50 cm x 50 cm

	 
	Độ ổn định từ trường theo thời gian
	< 0.1 ppm/giờ

	 
	Độ đồng nhất từ trường: 
	Kỹ thuật đo thể tích trên 32 mặt phẳng, mỗi mặt phẳng đo 24 điểm

	
	     Với đường kính khối cầu 10 cm 
	0.007 ppm

	
	     Với đường kính khối cầu 20 cm 
	0.035 ppm

	
	     Với đường kính khối cầu 30 cm 
	0.10 ppm

	
	     Với đường kính khối cầu 40 cm 
	0.40 ppm

	
	     Với đường kính khối cầu 48 cm 
	2.10 ppm

	 
	Khả năng chắn từ
	99%

	
	Có công nghệ không thoát khí Helium (Zero boil off)

	
	Thiết kế đường kính mở rộng dần ở 2 đầu khối từ tạo sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hội chứng sợ không gian kín, bệnh nhân mang thai v.v…

	
	Thiết kế 02 bảng điều khiển nằm hai bên khoang máy tạo sự thuận tiện cho kỹ thuật viên và người vận hành hệ thống

	
	Hệ thống quạt thông gió và đèn chiếu sáng tích hợp trong khoang máy

	1.2
	Bộ chênh từ (Gradient)

	 
	Chu trình hoạt động
	100%

	 
	Biên độ chênh từ dọc trục
	33 mT/ m

	 
	Tốc độ xoay tối đa/mỗi trục
	120 T/ m/ s

	
	Hệ thống chên từ không cộng hưởng và chắn từ chủ động để giảm dòng điện xoáy eddy

	
	Có công nghệ giảm chấn, giảm nhiễu âm thanh

	
	Có công nghệ hiệu chỉnh hình học 3D

	 1.3
	Bộ thu phát sóng RF

	 
	OptixRF: Công nghệ chuyển đổi tín hiệu RF số hóa trực tiếp ngay trong phòng chụp và truyền dẫn tín hiệu bằng cáp quang giúp loại bỏ nhiễu và nâng cao chất lượng hình ảnh so với các hệ thống thông thường.

	
	Độ ổn định biên độ phát RF
	<0.09 dB/phút

	
	Độ ổn định tần số phát RF
	14 ppb (đơn vị 1 phần tỉ)

	
	Công suất phát RF tối đa
	10kW

	 
	Trường phát RF tối đa 
	>24 µT

	
	Số kênh thu độc lập kết hợp tối đa trong 1 trường chụp FOV
	32 kênh

	 
	Tần số lấy mẫu
	80 MHz

	
	Độ nhiễu tín hiệu tiền khuếch đại
	<0.5 dB

	1.4
	Bàn bệnh nhân

	
	Bàn bệnh nhân cố định trong phòng chụp có khả năng nâng hạ

	 
	Tải trọng của bàn bệnh nhân
	200 kg

	 
	Chiều cao tính từ sàn
	Thấp nhất 49 cm, cao nhất 96.5 cm

	
	Chiều dài bàn chụp 
	215.5 cm

	 
	Di chuyển mặt bàn theo chiều dọc 
	244 cm

	
	Độ chính xác vị trí bàn bệnh nhân
	± 1.0 mm

	
	Hai tốc độ di chuyển dọc bàn
	10 cm/s và 1.25 cm/s

	
	Điều khiển nâng bàn bệnh nhân bằng bàn đạp chân bố trí hai bên khoang máy

	 1.5
	Hệ thống tái tạo hình ảnh

	 
	Bộ xử lý Dual Intel Xeon Silver 4214
	2.2 GHz

	 
	Dung lượng bộ nhớ RAM
	 128 GB

	
	Ổ cứng
	 960 GB 

	 
	Tốc độ tái tạo hình ảnh 
	 63000 khuôn hình/s 

	
	Bộ vi xử lý đồ họa GPU
	Nvidia Tesla T4

	
	Công nghệ tái tạo hình ảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo học sâu giúp:
· Tăng SNR 4 lần
· Tăng độ phân giải hình ảnh lên đến 60% với cùng thông số chụp
· Tăng tốc độ thu hình 4 lần
· Tương thích với mọi cuộn thu
· Không giới hạn bộ phận chụp. Đáp ứng đầy đủ các thăm khám: sọ não, thần kinh, cột sống, cơ xương khớp, ngực, bụng, chậu, ung thư 

	 1.6
	Hệ thống máy tính điều khiển và xử lý hình ảnh

	 
	Bộ xử lý  ntel Xeon® W-2123
	3.6 GHz

	 
	Dung lượng bộ nhớ RAM
	64 GB

	 
	Dung lượng ổ đĩa cứng
	1024 GB chuẩn SSD

	 
	Bộ lưu hình bằng CD/ DVD R/ W
	Dung lượng đĩa ghi: 4.7 GB

	1.7
	Màn hình hiển thị

	
	Màn hình hiển thị màu, phẳng LCD 
	24.1 inches

	
	Ma trận hiển thị của màn hình
	1920 x 1200

	
	Độ tương phản màn hình
	1000:1

	1.8
	Trạm làm việc cao cấp AW VolumeShare 7

	 
	Bộ xử l‎ý  Intel® Xeon® 
	3.7 GHz

	 
	Dung lượng bộ nhớ RAM
	 64 GB

	
	Ổ cứng
	 > 1000 GB

	 
	Màn hình
	 02 màn hình LCD 19 inches

	
	Ma trận hiển thị của màn hình
	1280 x 1024

	
	Tích hợp phần mềm xử lý ảnh cao cấp:
·   Hỗ trợ đọc dữ liệu DICOM từ các thiết bị: CT, MR, CR, X-ray (Angio and R&F), Digital X-ray (DX), MG, NM, PET, US…
· Lưu trữ, truy xuất, in dữ liệu DICOM
· Có chức năng in phim kết quả
· Phân tích chuỗi dữ liệu hình ảnh theo thời gian, cho ra các đồ thị ngấm thuốc
· Phân tích và xử lý hình ảnh khuếch tán bó sợi thần kinh DTI
· Phân tích cộng hưởng từ phổ Spectroscopy
· Phần mềm trộn hình đa thiết bị đa mô thức cao cấp Fusion 
· Phân tích và định lượng các bản đồ định lượng mỡ, quá tải sắt, bản đồ T1, T2
· Hỗ trợ giao diện đọc phim riêng biệt cho thần kinh, cột sống, bụng chậu, vú, ung thư, chi khớp v.v…
· Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán theo tiêu chuẩn MRI Multiparametric
· Phần mềm tự động phân tích tính thấm GenIQ
· Phần mềm trí tuệ nhân tạo học sâu deep learning tự động phân tích và đánh giá ung thư tiền liệt tuyến theo chuẩn PI-RADS V2.1 – PROView DL
· phần mềm phân tích mạch máu cao cấp MR VesselIQ Xpress
· Phần mềm phân tích ung thư chuyên sâu đa thiết bị OnCo Quant

	1.9
	Cuộn chụp toàn thân tích hợp trong khoang máy

	
	· Thiết kế dạng lồng chim tích hợp với khoang máy cho trường chụp tối đa 50 cm FOV
· Nhờ vào độ đồng nhất khối từ cao nên cuộn thu tích hợp có thể dùng để chụp toàn thân như diffusion

	1.10
	Cuộn chụp đầu – cổ tích hợp - Express HeadNeck array coil

	
	· Số kênh độc lập: 16 kênh
· Phần trên cuộn thu tách rời được
· Có gương phản chiếu cho bệnh nhân nhìn ra phía ngoài
· Được thiết kế chuyên dụng cho các thăm khám đầu, cổ, cột sống cổ, bao gồm cả sợ thần kinh và mạch máu não – cảnh

	1.11
	Cuộn chụp cột sống tích hợp trên bàn bệnh nhân - Posterior Array coil

	 
	· Số kênh độc lập: 12 kênh
· Dành cho các ứng dụng thăm khám cột sống. 
· Kết hợp với cuộn chụp thân đặt bên trên để thực hiện các thăm khám phần ngực, bụng, chậu.

	1.12
	Cuộn chụp thân gắn phía trên - Anterior Array coil

	
	· Số kênh độc lập: 09 kênh 
· Độ phủ cuộn thu theo chiều dọc: 56 cm
· Cuộn thu có kích thước lớn cho vùng khảo sát rộng khi cần thiết như kết hợp khảo sát bụng – chậu đồng thời hoặc đánh giá toàn bộ thai nhi, chụp đánh giá nhau thai v.v…

	1.13
	Cuộn thu đa năng cỡ lớn

	
	· Số kênh độc lập: 08 kênh
· Kích thước cuộn thu: 70cm x 20 cm.
· [bookmark: OLE_LINK11]Với thiết kế dạng mềm, linh hoạt, dùng để chụp các khớp

	1.14
	Cuộn thu đa năng cỡ nhỏ

	
	· Số kênh độc lập: 08 kênh
· Kích thước cuộn thu: 40 cm x 20 cm
· Với thiết kế dạng mềm, linh hoạt, dùng để chụp các khớp

	1.15
	Cuộn thu vú chuyên dụng

	
	· Số kênh: 08 kênh
· Có tích hợp bộ dụng cụ hỗ trợ sinh thiết

	
	

	2
	THÔNG SỐ HÌNH ẢNH VÀ THÔNG SỐ CHỤP

	2.1
	Xung Spin Echo

	 
	[bookmark: OLE_LINK14]TR tối thiểu (ma trận 512 x 512)
	5.0 ms

	 
	TE tối thiểu (ma trận 512 x 512) 
	2.552 ms

	2.2
	Xung Gradient Echo 2D

	 
	TR tối thiểu (ma trận 512 x 512)
	1.6 ms

	 
	TE tối thiểu (ma trận 512 x 512)
	0.24 ms

	 2.3
	Xung Gradient Echo 3D 

	 
	TR tối thiểu (ma trận 512 x 512)
	1.54 ms

	 
	TE tối thiểu (ma trận 512 x 512)
	0.24 ms

	2.4
	Xung EPI (Echo Planar Imaging)

	 
	TR tối thiểu (ma trận 256 x 256)
	5.0 ms

	 
	[bookmark: OLE_LINK15]TE tối thiểu (ma trận 256 x 256)
	1.6 ms

	 
	Trị số b-value cao nhất 
	10000 s/mm2

	
	Số hình thu nhận trong 1 giây (ma trận 256 x 256)
	32

	
	Số hướng khuếch tán tối đa 
	300 hướng 

	2.5
	Thông số độ phân giải ảnh
	

	 
	Bề dày lát cắt 2D tối thiểu
	0.1 mm

	 
	Bề dày lát cắt 3D tối thiểu 
	0.1 mm

	 
	Trường chụp tối thiểu 
	10 mm

	 
	Trường chụp tối đa
	500 mm  

	 
	 Ma trận ảnh 
	32 – 1024

	3
	CÁC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG LÂM SÀNG

	3.1
	Bộ ứng dụng chụp thần kinh sọ não – cột sống

	
	· Tối ưu hóa các chuỗi xung T1, T2, FLAIR, T2*, PD, STIR trong khảo sát thần kinh và cột sống.
· Bộ chuỗi xung 3D Cube với đầy đủ các tương phản T1, T2, PD, T1 FLAIR, T2 FLAIR cho phép thu hình độ phân giải cao đẳng hướng, chỉ một lần chụp có thể tái tạo tất cả các mặt phẳng giúp đánh giá chi tiết và tránh bỏ sót tổn thương.
· 3D Cube Flex T1 cho đánh giá mạch máu tối.
· 3D Cube DIR: chuỗi xung cho phép xóa đồng thời dịch não tủy lẫn chất trắng, giúp đánh giá nhanh chóng và chính xác các bệnh lý lạc chỗ chất xám, bệnh xơ cứng rải rác v.v…
· BRAVO T1: cho hình ảnh T1 độ tương phản cao với độ phân giải đẳng hướng 1mm.
· Bộ chuỗi xung hiệu chỉnh chuyển động PROPELLER MB: được tạo ra với đầy đủ các tương phản T1, PD, T2, FLAIR và DWI cho phép chụp những bệnh nhân không hợp tác, bệnh nhân cấp cứu hoặc trẻ em
· 3D FIESTA và 3D FIESTA-C: kỹ thuật ghi hình nhanh, tăng độ tương phản giữa mô và dịch não tủy, đặt biệt hữu ích trong đánh giá các sợi thần kinh nội sọ, ống tai trong, thần kinh cột sống cổ.
· eDWI: Chuỗi xung khuếch tán thế hệ mới cho phép chụp đồng thời nhiều giá trị b-value, điều chỉnh NEX độc lập với Smart NEX, mở rộng khả năng xóa mỡ hiệu quả khi kết hợp với kỹ thuật hồi phục đảo IR.
· READYBrain: Phần mềm tự động chụp não chỉ trong một lần chạm.
· BrainSTAT: cho phép chụp và phân tích tưới máu não.
· Cộng hưởng từ phổ đánh giá nồng độ các chất chuyển hóa trong não.
· 2D/3D MERGE: cho tương phản chất xám chất trắng cao trong chụp cột sống cổ
· 3D COSMIC: Xung 3D T2 độ phân giải cao cho phép đánh giá chi tiết các rễ thần kinh và đĩa đệm. 

	3.2
	· Bộ ứng dụng chụp bụng – chậu

	
	Bộ ứng dụng chụp bụng – chậu được tăng cường bởi những chuỗi xung thể tích cao cấp với sự hỗ trợ của công nghệ thu hình song song tiên tiến. Bên cạnh đó là các xung nhanh SSFSE, xung 3D độ phân giải cao cho chụp đường mật MRCP, các chuỗi xung 3D độ phân giải thời gian cao trong chụp động sau tiêm thuốc. Các chuyển động sinh lý của bệnh nhân được loại bỏ bởi sự kết hợp của công nghệ theo dõi nhịp thở và chuỗi xung PROPELLER.
· Bộ chuỗi xung 3D Cube cho phép thu hình độ phân giải cao đẳng hướng, chỉ một lần chụp có thể tái tạo tất cả các mặt phẳng giúp đánh giá chi tiết và tránh bỏ sót tổn thương.
· 3D Dual Echo: chuỗi xung 3D độ phân giải cao thu hình cùng pha – ngược pha, giúp đánh giá gan nhiễm mỡ, nhiễm mỡ cục bộ và các tổn thương khác trên gan.
· PROPELLER MP: Bộ chuỗi xung hiệu chỉnh chuyển động được kết hợp với công nghệ theo dõi nhịp thở hoặc kỹ thuật chụp đặt cổng theo tín hiệu nhịp thở, giúp thu hình độ phân giải cao mà bệnh nhân không cần phải nín thở.
· eDWI: Chuỗi xung khuếch tán thế hệ mới cho phép chụp đồng thời nhiều giá trị b-value, điều chỉnh NEX độc lập với Smart NEX, mở rộng khả năng xóa mỡ hiệu quả khi kết hợp với kỹ thuật hồi phục đảo IR.
· LAVA và LAVA Turbo: Cho phép thu hình 3D nhanh với thời gian nhịn thở ngắn nhất. Chuỗi xung được sử dụng để chụp đánh giá động dynamic với khả năng tự động xóa nền.
· 3D frFSE MRCP: chuỗi xung T2 xóa nền chuyên dụng trong đánh giá đường mật MRCP, có thể chụp với bệnh nhân nín thở hoặc bệnh nhân thở tự do khi kết hợp với công nghệ theo dõi nhịp thở.
· Kĩ thuật IDEAL cho phép tạo đồng thời hình mỡ, hình nước, hình cùng pha và hình ngược pha riêng biệt.  

	3.3
	Bộ ứng dụng chụp Tim và mạch máu

	
	· Chuỗi xung máu tối SSFSE cho tương phản buồng tim, cơ tim và mạch máu tốt nhất. Giúp đánh giá bệnh lý hình thái tim và và mạch máu. 
· Chụp đồng bộ tín hiệu điện tim
· 2D FIESTA CINE: Tạo hình chuyển động thành tim, van tim
· 3D Heart: Thu hình 3D động mạch vành không sử dụng thuốc tương phản, rất hữu ích trong đánh giá các bệnh lý như Kawasaki, ACA…
· T2* mapping: Chụp đánh giá lắng đọng sắt trong cơ tim
· Chụp khảo sát khả năng sống còn cơ tim, sẹo cơ tim: Cine – IR, 2D MDE, 3D MDE, PS MDE.
· FGRE Time Course – đánh giá tưới máu cơ tim và tưới máu cơ tim gắng sức, cho phép phân tích first – pass của tim với độ phân giải không gian và thời gian cao. Hỗ trỡ khảo sát nhồi máu cơ tim.
· Chụp mạch máu không thuốc với 2D TOF, 3D TOF, tương phản pha 2D PC và 3D PC
· Chụp mạch máu có thuốc tương phản từ với phần mềm tự động khởi phát theo ngưỡng ngấm thuốc SmartPrep.
· Chụp mạch máu có thuốc tương phản từ với phần mềm theo dõi hình ảnh thuốc thời gian thực Flouro Triggered.
· QuickStep: cho phép chụp mạch chi dưới (runoff) với nhiều phân đoạn liên tiếp nhau, tự động nối hình cũng như tự động xóa nền để làm nổi bật hình ảnh mạch máu.

	3.4
	Bộ ứng dụng chụp chấn thương chỉnh hình

	
	· Chụp 2D FSE và frFSE độ phân giải cao với các tương phản PD, T1, T2, có thể kết hợp với nhiều kỹ thuật xóa mỡ như FatSat, ASPIR, STIR và SPECIAL. Tiêu chuẩn vàng trong đánh giá sụn khớp, sụn chêm, dây chằng, xương dưới màn cứng
· Bộ chuỗi xung 3D Cube độ phân giải đẳng hướng cao với đầy đủ tương phản PD, T1, T2 cho phép thu hình 1 lần, tái tạo được tất cả các mặt phẳng cần thiết cho chẩn đoán.
· Công nghệ hiệu chỉnh chuyển động PROPELLER MB với đầy đủ tương phản PD, T1, T2 và STIR giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh
· 3D MERGE: chuỗi xung 3D có tương phản T2* với tín hiệu trên nhiễu SNR cao cho phép đánh giá dây chằng với tương phản của mô mềm.   

	3.5
	· Bộ ứng dụng chụp đánh giá ung thư

	
	· Bộ chuỗi xung 3D Cube với đầy đủ các tương phản T1, T2, PD, T1 FLAIR, T2 FLAIR cho phép thu hình độ phân giải cao đẳng hướng, chỉ một lần chụp có thể tái tạo tất cả các mặt phẳng giúp đánh giá chi tiết và tránh bỏ sót tổn thương.
· eDWI: Chuỗi xung khuếch tán thế hệ mới cho phép chụp đồng thời nhiều giá trị b-value, điều chỉnh NEX độc lập với Smart NEX, mở rộng khả năng xóa mỡ hiệu quả khi kết hợp với kỹ thuật hồi phục đảo IR.
· LAVA và LAVA Turbo: Cho phép thu hình 3D nhanh với thời gian nhịn thở ngắn nhất. Chuỗi xung được sử dụng để chụp đánh giá động dynamic với khả năng tự động xóa nền.
· Chụp khuếch tán toàn thân để tầm soát di căn

	3.6
	· Bộ ứng dụng chụp nhi khoa

	
	Bộ ứng dụng chụp nhi khoa là một giải pháp của GE nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể trong thăm khám trẻ em, bằng các chuỗi xung tiêu chuẩn kết hợp với công nghệ hiệu chỉnh chuyển động mới nhất cho tất cả các thăm khám từ đầu đến chân. GE cung cấp các công nghệ giảm ồn tiên tiến, cùng với đó là các chuỗi xung 3D, các xung chụp toàn thân và xung khuếch tán nâng cao giúp tối ưu hóa cho từng ca chụp và từng mục đích chẩn đoán khác nhau.
· Bộ chuỗi xung 3D Cube với đầy đủ các tương phản T1, T2, PD, T1 FLAIR, T2 FLAIR cho phép thu hình độ phân giải cao đẳng hướng, chỉ một lần chụp có thể tái tạo tất cả các mặt phẳng giúp đánh giá chi tiết và tránh bỏ sót tổn thương.
· 3D Cube DIR: chuỗi xung cho phép xóa đồng thời dịch não tủy lẫn chất trắng, giúp đánh giá nhanh chóng và chính xác các bệnh lý lạc chỗ chất xám, bệnh xơ cứng rải rác v.v…
· BRAVO T1: cho hình ảnh T1 độ tương phản cao với độ phân giải đẳng hướng 1mm.
· Bộ chuỗi xung hiệu chỉnh chuyển động PROPELLER MB: được tạo ra với đầy đủ các tương phản T1, PD, T2, FLAIR và DWI trẻ em mà không cần gây mê.
· READYBrain: Phần mềm tự động chụp não chỉ trong một lần chạm.
· BrainSTAT: cho phép chụp và phân tích tưới máu não.
· Cộng hưởng từ phổ đánh giá nồng độ các chất chuyển hóa trong não.
· 2D/3D MERGE: cho tương phản chất xám chất trắng cao trong chụp cột sống cổ
· 3D COSMIC: Xung 3D T2 độ phân giải cao cho phép đánh giá chi tiết các rễ thần kinh

	3.7
	Bộ ứng dụng chuyên dụng chụp vú

	
	· VIBRANT (Volume Imaged Breast Assessment): là chuỗi xung chụp ảnh T1 weight độ phân giải cao, chụp nhanh và được tối ưu cho đánh giá mô vú. VIBRANT có khả năng tương thích với cả ASSET và ARC cho phép tăng tốc độ chụp tối đa mà vẫn đảm bảo hình ảnh thu nhận chất lượng cao và đáng tin cậy.
· VIBRANT FLEX: Thu ảnh vú với các ảnh chỉ nước, chỉ mỡ, cùng pha, nghịch pha chỉ trong một lần chụp. Khử mỡ mạnh mẽ, tương thích kỹ thuật thu hình song song giúp tăng độ phân giải thời gian và không gian của ảnh.
· BREASE: phần mềm cộng hưởng từ phổ chuyên dụng cho vú  

	3.8
	MR pasting: Phần mềm nối hình cột sống, mạch máu và toàn thân

	3.9
	ART: Phần mềm giảm tiếng ồn cao cấp

	3.10
	Silent Neuro Exam Package: Gói ứng dụng chụp thần kinh không tiếng ồn 

	3.11
	3D Cube: Bộ chuỗi xung Spin Echo 3D lát cắt mỏng

	3.12
	PROPELLER MB: Bộ chuỗi xung hiệu chỉnh chuyển động của bệnh nhân trong chụp thần kinh, bụng – chậu, chi khớp chấn thương chỉnh hình, phụ khoa và nhi khoa

	3.13
	LAVA, Turbo LAVA: Bộ chuỗi xung 3D nhanh độ phân giải cao, có kết hợp xóa mỡ, dành riêng cho chụp ngực, bụng chậu, chụp động dynamic Gan

	3.14
	Phần mềm một lần chụp tạo được 4 loại hình ảnh chẩn đoán – cùng pha, ngược pha, hình mỡ, hình nước

	3.15
	BOLD: Bộ chuỗi xung và phần mềm chụp cộng hưởng từ chức năng

	3.16
	BrainSTAT: Bộ chuỗi xung và phần mềm chụp cộng hưởng từ tưới máu não

	3.17
	Cộng hưởng từ dựng bó sợi dẫn truyền thần kinh

	3.19
	Spectroscopy: Cộng hưởng từ phổ 

	3.20
	i-Drive Pro: Công nghệ chụp cộng hưởng từ thời gian thực

	3.21
	SmartPrep: Phần mềm khởi phát theo ngưỡng ngấm thuốc

	3.22
	TRICKS: Công nghệ chụp mạch máu động 4D

	3.23
	SWAN: Chuỗi xung nhạy từ cao cấp cho đánh giá vi xuất huyết, bệnh lý tĩnh mạch, đánh giá lắng động sắt, vôi...

	3.24
	Cartigram: phần mềm chụp định lượng sụn khớp

	3.25
	IDEAL IQ: phần mềm chụp đồng thời định lượng mỡ và quá tải sắt trong gan

	3.26
	T2* Mapping: Kỹ thuật cao cấp dành riêng đánh giá lắng đọng sắt trong cơ tim, gan và các mô

	3.27
	Inhance Inflow IR: Phần mềm chụp động mạch thận không sử dụng thuốc tương phản

	3.28
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	PHẦN MỀM HẬU XỬ LÝ HÌNH ẢNH

	4.1
	Phần mềm hậu xử lý 3D căn bản

	
	· Tái tạo thể tích đa hình chiếu MPVR: Cho hình tái tạo 3D màu các cấu trúc mạch máu
· Tái tạo mặt cắt đa diện MPR: cho phép tái tạo các hướng chuẩn axial, coronal, sagital, hướng chéo oblique và tái tạo theo mặt cong CPR
· Tái tạo cường độ hình chiếu tối đa MIP
Tái tạo cường độ hình chiếu tối thiểu minIP

	4.2
	READYView: Phần mềm hậu xử lý cao cấp

	
	READYView là một nền tảng trực quan cho phép truy cập vào các công cự xử lý ảnh cao cấp với cả hai khả năng: tốc độ nhanh nhất và mở rộng vô hạn. Với thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, phần mềm cung cấp sự kết hợp các giao thức và công cụ xử lý hình ảnh với nhau nhằm mang lại kết quả phân tích cũng như định lượng nhiều bộ dữ liệu bệnh nhân một cách nhanh chóng và dễ dàng.
· Phân tích chuỗi dữ liệu hình ảnh theo thời gian, cho ra các đồ thị ngấm thuốc v.v…
· Phân tích hình ảnh khuếch tán DWI
· Phân tích và xử lý hình ảnh khuếch tán bó sợi thần kinh DTI
· Phân tích cộng hưởng từ phổ Spectroscopy
· Phân tích và định lượng các bản đồ định lượng mỡ, quá tải sắt, bản đồ T1, T2, T2* …
· Phần mềm trộn hình đa thiết bị, đa mô thức cao cấp Fusion 
· Hỗ trợ giao diện đọc phim riêng biệt cho thần kinh, cột sống, bụng chậu, vú, ung thư, chi khớp v.v…
· Phần mềm hỗ trợ chẩn đoán đa thông số theo tiêu chuẩn MRI Multiparametric

	D
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ PHỤ TRỢ

	1
	Lồng RF cho phòng chụp Cộng hưởng từ

	
	· Lồng chắn cản từ, sóng RF và cửa phòng chụp, kính quan sát chuyên dụng phòng đặt máy cộng hưởng từ siêu dẫn (MRI) 1,5 Tesla
· Diện tích thiết kế theo thực tế, có ô kính quan satsm cửa, cửa có khóa, chốt, tay nắm, bản lề mở một bên.
· Hệ thống điều hòa không khí, hút ẩm cho phòng chụp, phòng điều khiển và phòng kỹ thuật tương thích, chuyên dung.
· Phù hợp với hệ thống thiết bị và đầy đủ nội thất, có ổ cắm khí Oxy trong phòng chụp
· Có hệ thống cảnh báo cửa không khép kín.

	2
	Bơm tiêm thuốc đối quang từ

	
	· Máy bơm tiêm thuốc đối quang từ loại 02 nòng tương thích từ trường ≥ 1.5 Tesla
· Màn hình điều khiển cảm ứng, hiển thị đầy đủ thông số cài đặt, thông số chương trình tiêm.
· Dải lưu lượng cài đặt: ≤ 0,01 đến ≥ 10,0 ml/giây
· Áp lực an toàn tối đa ≥ 320 psi
· Dải thời gian giữ/tạm dừng tiêm: ≥ 20 phút với với bước nhảy ≥ 01 giây

	3
	Bộ lưu điện 3 pha online cho toàn hệ thống

	
	· Số pha: 03 phase
· Điện áp ra: 220/380 VAC, 50 Hz
· Công suất: ≥ 1,3 lần tổng công suất phụ tải hệ thống
· Công nghệ UPS: Online, chuyển đổi kép
· Chức năng bảo vệ: Ngắn mạch và quá tải

	4
	Bộ lưu điện cho các trạm máy tính

	
	· Công nghệ online
· Điện áp ra: 220 VAC, 50 Hz
· Công suất: ≥ 1,3 lần tổng công suất phụ tải hệ thống

	E
	ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KHÁC

	
	· Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu, nhà thầu phải thực hiện bảo dưỡng, bảo trì định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần hoặc theo quy định của nhà sản xuất và 12 tháng bảo trì miễn phí nhân công kể từ khi hết thời gian bảo hành.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 120 ngày kể từ khi Hợp đồng có hiệu lực
· Giá trọn gói đến nơi sử dụng, bao gồm giá thiết bị, phí vận chuyển, lắp đặt hoàn chỉnh theo thực tế tại bệnh viện và đào tạo, bảo hành, các loại thuế phí (nếu có)
· Cam kết cung cấp phụ tùng thay thế, hỗ trợ xác định thiết bị hư hỏng và vật tư tiêu hao trong vòng 10 năm khi bài giao nghiệm thu thiết bị.
· Cam kết khi giao hàng cung cấp: Bản phân loại trang thiết bị y tế từ một đơn vị hợp lệ hoặc Giấp phép nhập khẩu do Bộ y tế cấp đối với thiets bị phải được cấp phép theo quy định, xác nhận xuất xứ, chứng chỉ chất lượng (bản sao công chứng nhà nước), giấy chứng nhận lưu hành tự do, hóa đơn thương mại, phiếu đóng hàng, vận tải đơn (sao y bản chính Công ty)
· Các trang thiết bị y tế loại A phải có giấy công bố đủ tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, còn đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D thì phải có giấy phép nhập khẩu thuộc danh mục của Thông tư 30/2015/TT-BYT cùng các quy định tại nghị định 98/2021/NĐ-CP; Nghị định 07/2023/NĐ-CP và các quy định của pháp luật hiện hành
· Cung cấp giấy ủy quyền bán hàng hợp lệ của nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hang hợp lệ của đại lý phân phối chính thức tại Việt Nam đối với thiết bị tham dự thầu (bản gốc hoặc bản sao công chứng nhà nước)
· Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật được đào tạo chuyên về thiết bị dự thầu
· Cung cấp dịch vụ bảo trì trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Tĩnh
· Lắp đặt, chạy thử thiết bị tại đơn vị sử dụng
· Thực hiện đào tạo vận hành và bảo quản, bảo dưỡng thiết bị cho người sử dụng
· Có giá vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế
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